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THIẾT KỄ VÀ BIÊN SOẠN GIẢO TRÌNH  
LÝ THUYẾT DẠY BANG n g o ạ i  NGỬ

Các giáo trinh ly thuyêt dạy bÀng ngoại 
ngử cỏ một vai trò hêt sức quan trọng 
trong bộ giảo trình đào tạo cứ nhân ngoại 
ngừ. Giáng dạy ỏ đại học khác giảng dạy ớ 
phố thõng trước hết ỏ tinh chất lý thuyết 
cùa hệ thòng kiên thức được chuyên tái. 
Giờ dây. người học không còn chù yếu là 
ghi chép và tiếp thu máv móc các kiên thức 
dược truyền dạt từ thầy mà phái tự mình 
xây dựng nhận thửc dưới sự dẩn dắt của 
tháv Các giáo trình ly thuyết được lựa 
chọn chính là những tài liệu vừa có tính 
định hướng, vừa dồng thòi được coi là 
ĩìhửng tài liệu tham khảo chủ yếu, nhưng 
không phài là duv nhất. Sách lý thuyết ỏ 
bậc đại học khác vối các sách giáo khoa ỏ 
phô thông, đỏ không phái là các sách giáo 
khoa mà là các giáo trình nghiên cửu. Vê 
nguyên tác. các giáo trình lý thuyết được 
dược xàv dựng từ khung chương trình đà 
dược x;ic định, nghía là từ các môn học có 
tôn trong danh sách các môn học cúa 
khung chương trình đào tạo cử nhân. Hiện 
lại. tồn tại hai quan diêm biên soạn khác 
nhau Hoặc là tập trung xây dựng một giáo 
trinh duy nhất cho một môn học (khoáng 
2-3 đrtn vi học trinh), coi dó là nguồn tài 
liệu chi dẫn cơ bân mà cơ sở dào tạo chính 
thức lựa chọn; các tài liệu khác là các tài
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liệu phụ, tùy thuộc, người học tụ tìm đọc 
dẻ mỏ rộng và đào sâu kiên thức. Hoặc là 
xây dựng nhiêu giáo trinh cùng mội lúc 
cho một môn học, xuất  phá t  từ  I ìhửng vôu 
cầu, mục đích chung của môn học được xác 
định trong các chương trình chi tiết.; tất ca 
các tài liệu đó đểu được coi có giá trị ngang 
nhau và được sử dụng nhằm mục đích đạĩ 
đến một chiiãn kiên thức nhất (lịnh. Du 
theo quan diêm nào thì các giáo trình dược 
biên soạn đểu mang tính nghiên cửu cao, 
có mục đích trình bày một quan điếm nào 
đó một cách có hệ thống vê một vấn đê 
khoa học nào dó. Người biên soạn phải chịu 
trách nhiệm vê những kiến giãi khoa học 
của mình, dù đó là chính kiến riêng của 
minh hay là tống hợp chính kiến của nhiều 
tác giả khác. Vì vậy, khác với sách giáo 
khoa, mỗi một giáo trình ỏ bậc dại học 
mang đậm dấu ấn của các tác giả biên 
soạn hoặc của cơ sỏ to chức biên soạn. Giáo 
trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngừ cũng 
khác vói các giáo trình dạy THT ngoại ngữ. 
Vì mục đích đạt tới là khác nhau ngay tứ 
dầu, nên tuy cùng dược viết bằng ngoại 
ngừ nhưng giáo trình ỉv thuyét không 
nhằm vào mục đích trau dồi khá năng thực 
hành ngoại ngư (cho dù trên thực tê nhờ 
việc nghiên cửu, làm việc trôn các giáo 
trinh lý thuyết mà khã nàng THT cúa
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người học dược nâng lèn một cách đáng kế)
11 1. 1 nhâm xây dựng nhận thức khoa học. 
Nêu như giáo trinh THT coi trọng các vàn 
phong khác nhau, coi trọng thực tê ngón 
ngừ và xà hội được chuyên tải vào trong 
giáo trình, coi trọng hinlì thức trinh bàv 
thi các giáo trình lý thuvết, tập trung vào 
chuyến tải khôi lượng kiến thức khoa học 
với một văn  phong khoa  học (JUV định. 
Chính vì vậy. cao vấn đề vế tinh hấp dẳn 
chẩng hạn sẽ không còn đặt ra trong khi 
biên soạn giáo trinh lý thuyết như đôi với 
các giáo trình THT, mà tinh hấp dẫn của 
giảo trinh lý thuyết nằm ngav trong nội 
dung khoa học của giáo trình dó. Điếm 
khác nhau là ỏ chồ. trong khi giáo trinh 
THT cần lôi kéo, kích thích sự tham gia 
của người học bằng tính hấp dẫn ‘bề nơi” 
của giáo trình; thì, giáo trình lý thuyết 
trên thực tê dù không có tính hấp dẫn "bê 
nối" nhưng người học hiểu được cần phải 
dọc, phài nghiên cửu các “món ản khỏ 
khan” ấy, dó là yêu cầu bắt buộc, và họ tự 
giác châ*p nhận. Tất nhiên khi “ân" rồi 
người học sẽ câm thấy giao trình cuốn hút 
ớ “bề chìm".

Các giáo trinh ly thu vét dạy bằng ngoại 
ngử có thỏ có các kiêu t hiêt kê và biên soạn 
khác nhau. Chúng ta có thó sú dụng 
nguyên SI một giáo trình "ngoại”, có mục 
(lích công bỏ khoa học trùng (hoặc gần 
trùng) V(J |  mục đích, yêu cấu cúa môn học 
dược nêu ra trong chương trình chi tiết. 
Trên thực tê cho đến nay, rất nhiều các 
mòn học Iv thuvêl sử tlụng cách thức này. 
Vì sao vậy’> Phái nói rằng, trong diều kiện 
dội ngũ cán bộ của ta ròn có sự hạn chê vỏ 
tiếp xúc khoa học. bị ràng buộc, lôi kéo 
trong CIIỘC sống vật chất, quỷ thòi gian 00 
hẹp, việc lo chức biên soạn còn nhiều nhiêu 
khò, bất cập .... thi đây là một giãi pháp 
tình thê hợp lý và thỏa dáng. Các giáo 
t r in h  ‘ngoại*’ được xuất bản thường đã (Ịiia

kiếm duyệt khoa học nghiêm ngột, dược 
biên soạn do các nhà khoa học mà tên tuổi 
đà được công nhận trong lĩnh vực đó (1 
trong và ngoài nước, điểu kiện thông tin 
cập nhật, điểu kiện in án lý tưởng ... Tuy 
vậy. không phải là sử dụng các giáo trình 
dó khòng có những bất cập. Trước hcl, ít có 
những cuốn sách được sử dụng làm giáo 
trình lại trùng kh('íp, đáp ứng hoàn toàn 
mục đích, yêu cầu mà một môn học của 
chúng ta dặt ra trong chiídng trình dào tạo 
chi tiết. Thứ hai, các tác giá khi viết không 
lường trước được các khó khăn của dôi 
tượng sử dụng, mà họ chí cỏ duy nhất một 
tiêu chí khoa học. trong khi trong một môi 
trường dạy - học tính sư phạm có vị trí hết 
sức quan trọng. Cũng là trinh bày một vân 
dề khoa học, nhưng trình bày cho các đối 
tượng nghiên cứu không giống với trinh 
bày cho các đôi tượng đi học. Thứ ba, người 
sứ dụng là ngưòi nước ngoài với các đặc 
điểm ngôn ngừ, xã hội riêng của mình và vì 
vậy các giáo trình “ngoại” không thê tận 
dụng các quan dỉểm đối chiếu so sánh. Bên 
cạnh cách làm sử dụng nguyên si một 
(hoặc một vài) cuốn sách do người nước 
ngoài biên soạn phục vụ cho mòn học của 
minh, chúng ta có thê có một cách làm 
khác, củng là sứ ilụng nguồn tư liộu ngoại, 
nhung trẽn quan điểm gạn lọc cùa minh. 
Người biên soạn dựa trôn chương trinh chi 
tiôt môn học định ra sườn các vân để cẩn 
đề cặp tỏi trong giáo trinh, sao cho bào 
đảm tính hộ thũng VÍI tính vừa sửc. Sau dỏ 
lựa chọn các phần viết của các tác già 
ngoại, cóc phần viết dược coi là tiêu biêu 
nhất, sáp xếp lại trong đề cương định sẵn. 
Khi đâ tập hợp xong tư liệu, người xây 
(lựng giáo trinh sè viết các ‘‘phần dẫn", giới 
thiệu các phần học và “tư liệu ngoại" sẽ 
dược dưa vào (với CÍIC quy định về trích dẫn 
và ihư mục nghiêm ngặt). Dãy không chì 
lã cách làm khi chuyển các tư liộu ngoại 
thành tư liệu nội. mà ngay trong bàn thân
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tư ỉũ*u ĩ»«0 .1 1 . nhiêu m ò n  sách  cũng  được 
xnv tlưng li'*n nhơ v;iv (giáo trinh “Am vị 
học’ <!'> Ỉ V n v  Lẽon chu tri xuãì bíin lìiìm 
1H77 1 ; 1 1 NXB. Klincksieck In một vi dụ 
tiru hiếu). Ưu (tiêm cơ ban của các sách - 
giao D iiìh loại nãy là một rnặl lỏng hòĩi và 
tận dụng dược quan diêm CÚ.I nhiều tác 
già, gạn lọc dược những gì là tinh tú nhất, 
vố một vấn để; mặt khác, cỏ the xâv dựng 
một giáo trình hoãn toàn phủ hợp với một 
mụ< đích dao tạo nào đó, trùng khớp với 
một đố cương giáo trinh định san. Ngoài 
ra. sự cun thiệp cúa người hiên kháo chinh 
là những phẩn dản ílnt quy giá giúp cho 
người học dính hướng phần dọc cua minh. 
Chúng 10 1  cho rằng, dây la một giải pháp 
khá hửu hiệu trước khi chúng ta có các tác 
già, eãc tập the tác giá đú sức và đu diếu 
kiện biẽn soạn nhừng bộ giáo trình cho 
riêng cơ sỏ đào tạo rùa minh Tuy vậy khó 
khàn lỏn nhất đặt ra là, công tác gạn lọc 
của chúng ta ró nguy cơ không tiêu biểu do 
nguồn tư liệu có trong tay các soạn giả 
thiếu thốn, các nguồn thòng tin khác hạn 
hẹp không cho phép lựa chọn những gi họ 
mong muốn; và cùng rất cổ thể, buộc phíii 
cho vào giao trinh nhửng phấn tư liệu dã 
r ù ,  lạc hậu hoẠc không phái là tiêu biêu 
nhíYt. MẠI khác, sự lựa chọn rất phụ thuộc 
vào quan diêm khoa học (lia người biên 
kháo, nói một cách khác đó là sự lựa chọn 
chù quan có thể dẫn đến những sai lÀm. Vi 
vậy. khi xây dựng dể cương, khi lựa chọn 
ngữ liệu nguồn cùng như khi viết các phán 
dề dẫn. các tác già biên kháo cùng cần cỏ 
những sự thận trọng ngang bàng như khi 
viết ra tác phàm cúa mình và phái chịu 
t rách nh iệm ve t inh t r u n g  thực t rong  trích 
dẫn rủng như trong những phần đề dẫn 
của mình. Một khó khăn nữa lã không 
phíii lúc nào vãn phong của các phần trích 
dẫn củng phù hợp vời nhau, thậm chi dôi 
khi dòì lập nhau mội cách gav gắt, gây khó

khán cho người đọc Cóc khỏ khản này ràn 
(lượr hí‘t sửc lưu y khi sử dụng giíii ph:*ip 
trích đần, gạn lực. (iiái pháp cuôi củn^ 1 .1 . 
lự biên soạn cár giáo trinh cho riêng đói 
tượng cùa mình. Ph;ii nói rÂng, dãy 1.1 
niềm ni(í ước chung cùiì dội ngủ giáo viõn 
cún chung ta, là niềm tự hào cún mội cơ sớ 
đào tạo nói riêng vn rùi\ nến khoíi học Việt 
Nam nói chung. Có gi bằng là trong 
chương t r ì n h  đào  tạo  cứ nhíìn,  một rhiííing 
trinh đào tạo khoa học cơ sớ làm nến móng 
cho sự phát iriển kinh tó đất nước, bôn 
cạnh cát: sách và tư liệu tham kháo ngoại. 
cnr cơ sò dào tạo dại học cua chúng ta lại có 
(lược một l)ộ giáo trình chuán, làm gôe cho 
việc thực hiện khung chương trình. Các 
giáo trình do đội ngù cán bộ giang dạy và 
nghiên cửu cua chúng ta hiên soạn ra sẽ có 
rất nhiều các ưu diêm. Trước hết., các giáo 
trinh đỏ vế nguvên tác dáp ứng đầy dù các 
đòi hỏi mà khung chương trình chuẩn yêu 
cầu, bòi vì các giáo trình được biên soạn 
sau khi các khung chương trình đà dược 
xác định và dược biên soạn dể thỏ hiện 
khung chương trình Như vậy, giáo trình 
sẽ bám sát các yêu cẩu vồ chuãn kiên thức, 
giới hạn kiến thức vã dặc hiệt liíu ý dược 
việc thựr hiện phĩỉn cứng vã phẩn mềm 
cùa giáo trình. Thứ hai. gián trình do các 
tác giá Việt Nam biên soạn và hơn lìừỉi do 
các cán bộ khoa hoc của cơ sỏ đào tạo biên 
soạn nên chác chắn về nguyên tác đáp ứng 
dược các yêu cẩu của dôi tượng, dó là các 
yêu cầu  vồ t â m  s inh  lý. VÔII cầu  vê khá 
năng tiếp thu của ngiíòi học cùng nhơ 
những điếu kiện cd sờ vặt chỉYt và thời gian 
của cơ sỏ đào tạo. Giáo trình được viết cho 
một đôi tượng cụ thê nên có nhiều khả 
nảng đáp ứng dược mục dích đào tạo và tạo 
nhiều diếu kiện thuận lợi dỏ người học liếp 
xúc và nhanh chóng tiếp thu nội dung kiến 
thức. Thử ba, các giáo trình này tính đến 
dược các đặc điểm dối chiếu về nội dung
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khoa học và hình thức trình bày cùa các 
kiến thức ngôn ngữ và xã hội. Vì vậy sẽ 
kiến giãi dược nhiều điểu mà các sách 
ngoai khùng thỏ tính đèn được. Lấv vi dụ, 
trong một giáo trình văn học, ờ một 
khuynh hướng vàn học nào dó các tác giả 
ngoại ít cỏ điều kiện dè dề cập đến việc du 
nhập của khuynh hướng vản học dó vào 
Việt Nam và ảnh hường của nó với nền ván 
học Việt Nam, điểu mà các soạn giả Việl 
Nam chác chắn sè đề cập và có cơ hội lý 
giài thỏa đáng. Tất nhiên, các giáo trình vê 
ly thuyết ngôn ngữ và các giáo trình vế văn 
hóa - vàn minh lại càng cỏ điểu kiện thế 
hiện quan diêm đôi chiêu này. quan diểm 
rất (ỊUíin trọng  đối với người học ngôn ngữ 
và vân hóa nước* ngoài. Tuy nhiên, việc tự 
xây dựng và biên soạn các giáo tr ình  r iêng 
cho đối tượng học của minh không phái là 
một còng việc dẻ dàng, nhất là khi chúng 
ta mong muôn có được các giáo trinh chất 
lượng cao. Chúng ta không hể phủ nhận 
hav đánh giá thàp trình độ của các cán bộ 
giáng dạv và cán hộ nghiên cứu của chúng 
ta, nhưng họ có khá nhiêu khó khản, thiếu 
thốn vặt chát đố có thê thực hiện tốt công 
việc của mình. Trước hết, biên soạn một 
giáo trình dòi hỏi phải có một kiến thức 
tong hợp ('ao. một quá trình tích lủv lâu 
dài, mặt khác phải có dù thông tin cập 
nhật Trong thực tỏ hiện nay không phài 
bao giò ỏ mọi chuyên ngành' mọi chuyên 
môn sâu. chúng ta đều có đù cán bộ đáp 
ứng dược các yêu cầu trên, một bộ phận 
cán bộ có kiên thức uyên thâm đâ vể nghi 
hưu, đội ngủ kế cận chưa hoàn toàn sẵn 
sàng, trong khi các chuyên ngành khoa học 
phát triển mạnh mê, các giáo trinh cù dể 
lạI không còn đáp ửng yêu cầu đào tạo nửa. 
Mặt khác, mặt bằng khoa học ỏ chúng ta 
chưa phái là cao toàn diện, nền tàng lv 
thuyôt trong một ngành chuyên sâu cụ thế 
chưa phải là đã chác chăn, đu dê hậu 
thuần cho các nhà biên soạn sách

5i ! ___________________________________________________________________

Cỏ lè một giãi pháp tốt là, rác lớp cán 
bộ cản phối hợp với nhau dể có dược các 
giáo trình đáp ứng các yêu cầu kinh điển 
(đà gọi In giáo trinh thi tính chuẩn mực: (lòi 
hòi rất cao) và các yêu cầu hiện đại. cập 
nhật (nhất là một giáo trình có liên quan 
đến ngôn ngữ. ngoại ngữ). Thử hai. truớc 
vêu cầu “phải có đu thõng tin cập nhật”, 
các thư viện và nguồn tư liệu, tài liệu tham 
kháo cùa chúng ta còn tương dối nghèo 
nàn, phương thức tiếp cận thông tin còn 
bất cập, chưa nối gì đến các nguồn cung 
cấp thông tin hiện đại như vệ tinh, 
i n t e r n e t ,  xa ]ộ thông tin ... còn quá mới mé. 
Như vậy, một nền tảng lý thuyết chưa 
được công nhận rộng rái là cỏ trường phái, 
có truyền t hông cộng với một nguồn tư liệu 
hạn chế. phiên diện ... khó có thế dẫn dến 
việc sân sinh ra những giáo trình lý thuyết 
có chất lượng cao. Đó là cái khó thực tiễn 
không thể phủ nhận được. Ngoài các khó 
khăn trẽn, một trỏ ngại không phải là nhỏ 
chính là điểu kiộn làm việc với quỷ thời 
gian của bản thân người biên soạn. Cuộc 
sống vật chất còn khỏ khftn, thu nhập thấp 
khiên dội ngũ của chúng ta không có diều 
kiện toàn tâm toàn ý cho một công việc hệ 
trọng đòi hỏi một thời gian lâu dài, tập 
trung tri tuệ cao. Một khi l)ị phàn tán l)ỏị 
các “thúc ép dời thường", làm sao họ có thô 
cho ra đời những sàn phàm chất lượng cao 
được! Tuy nhiên, với sự quan tâm ngàv 
một tftng của các cấp cỏ tham quyển tạo 
những điểu kiện và cd chỏ làm việc ngày 
một thuận lợi hơn cho dội ngủ cán bộ khoa 
học, với niềm say mô khoa học và quyết 
tâm cao, dược nung nấu bởi niềm kiêu 
hãnh dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng 
ngày càng có nhiểu giáo trình có chíYt 
lượng cao do các tác giả Việt Nam biôn 
soạn ra đời; và thực tế cho thấy, trong mây 
năm qua xu thê này ngày càng trớ nõn 
hiện thực (i trung tất cà các ngành dào tạo.

_______________Nyiiỵcn l .án I mng. NyuyOn N lịọc Lim l.y
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ĩ l ì i c i  ki* vít higịi soạn  g iá o  t i ì i ỉh

Miiv £!<f, r h ú n g  f;i sẽ  tli SÍIII h o n  Xrm 
\rt IĨ1ỘI sõ Ii^uvvn t.K I.lặi Ihũ khi thiôl k(*
v,ỉ 1 >I»'*11 soạn cãc giâo trình 1.V thuvét day
h ả  11 Ị* I i g o ỉ i i  n g ữ

(i/ P h ư ơ n g  p h á p  biên soan  d á c  thù  
cho từ n g  loai g i á o  t r ình  lý thuyế t

Cíic giáo trinh lý thuyỏt clạv bâng 
ngoại ngữ bao gồm nhìếu loai khác nhau, 
chung ta cỏ the chui ra lâm bòn loại lớn: 
Giáo trình ly thuyỏt, giáo trình vãn học - 
văn minh, giáo trình phương pháp giáng 
dạy liêng, giáo trinh ly thuyết dịch- Vi mồi 
khu vực có một độ<- thù vế nội dung và 
phương pháp bộ môn riêng nôn các phường 
hướng biên soạn cho từng loại giáo trình 
bôn rạnh những nguvên tàe chung (sẽ ihíộr 
nêu ỏ phẩn sau), ròn có các đặc: thu nYt 
ri(Mitĩ cù;i mình. Trước hôt ln VÍÌV giáo trinh 
ly thuyết tiêng Cai* giáo trình dược gọi là 
ly thuyết tiêng là các giáo trinh thuộc khôi 
kiến thức ngôn ngừ. cỏ thô đó là các giáo 
trinh truyền thống lâu năm như giáo trình 
ngừ âm và âm vị học. giáo trinh từ vựng 
học. giáo trinh ngữ pháp học. giáo trình 
ngừ nghìn học. hoậe là rác giáo trinh thuộc 
các môn học mới được đưa vào chương 
trình dào tạo cứ nhân ngoại ngữ ít làu nav 
nhơ các giáo trinh phàn lích vân bân, phản 
lích diỏn ngôn, ngừ dụng học, ngôn ngữ - 
tâm lý học, ngôn I1£Ử - xã hội học, ngôn 
ngữ học đôi chiếu, ngôn ngữ học ửng dụng 
... C;i< giáo trình này c*ó một (!;)<• thù cơ bân 
là tinh chính xác cao, “xúc tích đón khỏ 
khan" Oó là rác giáo trình lý thuyết tiêu 
biếu. Trong các giảo trinh nàv, vế nguyên 
tắc không có chỗ dành cho những phát biểu 
chú quan, kinh nghiệm chủ nghía, mà thay 
vào dó là các lập luận lôgíc, trình bày các 
quan diêm khoa học. Yêu cầu cơ bân cùa 
loại giáo trinh này ln thông tin. không phải 
In thấm mỹ. Trôn thực tô. có nhiều giáo 
trinh dà biên sonn không (láp ửng dưdr rác

VÍMI r;m trẽn NtỊOiii rric thiêu SÔI vế IIỘI 
‘lung, cãclì trình bày các «J\Inn (liêm khoa 
học con dã 1 dòng, không |Ô£Í<\ thiêu linh 
chinh xác và dặc l)iệt lã thiêu khách (ịii.-in. 
Mật kh.It*, các giáo Irinh ly thuyết tiống dù 
thuộc các phiin ngành hẹp khác* nhau 
nhưng vẫn phỉìi dựa trôn một nền ngốn 
ngừ học dại cương chung, hiện co tinh 
trạng “mạnh ai ngưòi áy v iê f \  dan tỉên hệ 
(ỊUíi các giáo trinh không có rùng một rơ sỏ 
ngôn ngữ nền thông nhất, thậm chi mâu 
thuẫn nhau, gáy khỏ khàn cho ngưòi học 
Loại giáo trình thứ hai lã các giáo trinh 
vân học - văn minh, bao gồm các môn học 
vân học sử. trích giáng văn học. vãn minh - 
dát nước học. vãn hóa bân ngừ, giao ihoa 
vãn hỏa ... Đây là các môn học thuộc khôi 
kiên ihửc vân hóa. Trước (láy, quan trọng 
nhất là các giáo trình vố vftn học, hiện nay 
các giáo trinh về vãn hóa - vồn minh đà có 
được một vị trí mới, trẽn một linh thán 
“học một ngoại ngử không phái chi cần biết 
ngôn ngữ ấy hành chức ra sao mà còn can 
phái biết nó phán ánh những gi vổ xã hội. 
con người nói thứ tiếng ;Vy’\ Khác với các 
giáo trinh ly thuyết tiêng, các giáo trinh 
văn hỏn - vàn học có tính câm thụ cao. là 
các giáo trình tác dộng vào nhận thức chứ 
không chi cung cáp kiến thức (-ỉrtiì thii.m 
(Yic giáo trình này về hinh thức không khỏ 
khan mà hấp (1 . 1 1 1  người học hờn nhiều so 
với c:\r giáo trình lv thuvêt ngôn ngữ Tuy 
nhiên, các yêu tỏ thông Un. khnch q u a n  

không phải vì thỏ mà giám đi Trong rác 
giáo trinh này, các tác gi;i c*ó thê chưa vào 
nhữ ng  n h ặ n  xét. (.lánh giá cỏ p h ần  nào chú 
quan, những tuyệt nhiên phái phân ánh 
thực tế khách quan một cách trung thực. 
Một dặc điểm nửa của loại giáo trinh nàv 
lã tinh tư tường. Như trên ta đả nói. đny lã 
các giáo trình trinh "tác dộng vào nhận 
thức" nón nỏ có vai trò "xây dựng nhận 
thức". Các quan (liếm ve thế chế chinh tri
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cùa chúng ta ph.li dược thổ hiện rõ trong 
việc lựa chọn tư liệu nguồn và dặc biệt 
trong đánh giá của chúng ta về giá trị tinh 
thnn của các tác phàm, đánh giá các sự 
kiện lịch sử - xà hội. ('hĩnh vì vậy, nêu (í 
rác giảo trình ly 1 huyết ngôn ngữ các tác 
giỉi chi chũ yếu tập trung vào tính khoa 
học rua hệ thòng kiến thức, thì ờ dây các 
tác giả luôn phái thường trực sự cành giác 
về các nhận định liên quán đến tính tư 
t trỏng. tinh giáo dục. Các giáo trinh này 
trực tiếp tham gia xây dựng và cúng cố 
“nhân sinh quan*’ va “thế giới quan” của 
người hoc. Vế hình thức, chúng ta đà xác 
định vai trò quan trọng của thâm mỹ. nên 
các tác giá cần lựa chọn một cách viết sao 
cho hấp dẫn, di vào lòng người khi phải 
dửng trước cùng một sự kiện nào đó. nỏ  
chính là thành công của giáo trinh loại 
này. Các giáo trình loại thử ba là các giáo 
trinh nghiệp vụ, loại giáo trình này hình 
như nằm giữa hai loại giáo trình trên, cỏ 
nghía là vừa là các giáo trình lý thuyết 
mang tính khách quan lại vừa là các giáo 
trình truvển dạt kinh nghiệm đào tạo chú 
quan. Đây là các giáo trình thuộc khu vực 
kiến thức nghiệp vụ. ơ  trường Dại học 
Ngoại ngừ - ĐHQG Hà Nội cỏ hai dịnh 
hướng dào tạo, dó lò định hướng sư phạm 
và định hướng phiên dịch, trong dó định 
hưổng SƯ phạm là chủ dạo. Các giáo trình 
nghiệp vụ có một vai trò dặc biệt quan 
trọng trong việc “rèn luyện tav nghe*, và 
đỏ cũng là cảc giáo trinh đặc biệt, vừa 
mang tính khách quan, vừa mang tính chủ 
quan. Khách quan ỏ hệ thống các nguyên 
ly của bộ môn. nhung chủ quan ỏ trong 
thực tê ứng dụng các nguyên lý đỏ vào 
cõng việc cụ thỏ. Hộ thống các nguyên lý bộ 
môn cần dược trình bày như trong giáo 
trình vê lv thuyết ngôn ngữ, với “tính kỷ 
thuật” cao; mặt khác, phần ứng dụng thực 
tê lại là sự dúc két kinh nghiệm và tập hợp 
các “lôi khuyên’* mang nhiều tinh chát chú

quan f)ă là một giáo trinh “rèn luyện tay 
nghe" thi giáo trình (ló phâi luôn được cặp 
nhật và gắn chặt với thực tế, thực tế giảng 
dạv ỏ pho thông hav Ihực to của công tác 
phiôn dịch. Chinh ỏ loại giáo trình này, các 
phần ly thuyết và thực hành dược gán chật 
VỚI n h au  một cách biện chưng; các kiên  

thửc ly thuyế t  soi sáng,  d â n  dá t  thực t ế  và 
thực tẻ lại quay trỏ lại bố sung cho lý 
thu vết, làm cho lý thuyết ngày một hoàn 
thiện hơn, cập nhật hơn. Tuy nhiên, cần 
nhặn thấy một điểu là cùng các giáo trinh 
nghiệp vụ. nhưng các giáo trinh vồ lý luận 
giang dạv  t iếng nước ngoài (giáo học pháp) 
và các giáo trinh lý thuyêt vế biên - phiên 
dịch lại có các tiêu chí biên soạn không 
giống nhau, cẩn dược phân tích và lưu ý 
ngay từ đầu.

b/ Q uan  đ iểm  tiếp  cản khoa hoc

Lảu nay các giáo trình lý thuyết dược 
biên soạn ra như tập hựp các bài giáng 
(đúng hơn là bài đọc) của thầy. Có hai 
khuynh hướng. Một số thầy, sau nhiêu 
nàm giảng dạy, với vốn kiến thức uyên 
thâm, viết giáo trình với mong muốn 
truvển dạt lại toàn bộ nhận thửc cúa minh, 
cách hiểu của mình, cách ]ý giải của mình 
về các vấn để của một chuyên ngành khoa 
học nào đó. Đó là các giáo trình từ nội dung 
đến rách hành văn hoàn toàn là của riông 
tác giá. sàn phàm (tích thực của tác già. 
Một sò thầy khác, có thể do chưa đủ khà 
nâng biến cái của các tác giả khác thành 
cái của minh một cách nhuần nhuyễn, 
hoặc có thể có tự ti nào đó nên dà chủ yếu 
sao chép các sách lại làm thành cái của 
mình (mà thiếu các yêu cầu nghiêm túc về 
cách thức trích dẫn). Hai cách biên soạn 
giáo trinh trên có những điểm khác biệt 
nhau. Ổ loại giáo trình thứ nhất, quan 
điểm của tác giả thường là nhất quán từ 
đầu chí cuối, vi đó chính là suy nghĩ, là 
cách hiểu rùa bản thân tác giả; trong khi ò
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ĩ l n c t  k ẽ  Vi! h i c n  MMI1 ị i i . i o  y i n h

lon I R1MO tn n h  thứ li.il, VI sử dụng lì rĩ II như 

im uvên XI ựiìi’ ngunn tư liệu khái nhan nôn 

kho ro thỏ thòng nh.It vãn phong. thậm  chi 

nôi ' iun ỉỉ  rủ ng  không thỏ trán h  khôi những  

“tiến  hậu  ỈKÍt nhất" Trong loại giáo tr inh  

thứ nh.it ,  l in h  trách  nhiệm  của người viêt 
ih( hiện <•;!»>. T . ir  gi;i thực sự tâm  huvêt và 

diim chịu tr;ich nh iệm  khi dưa ra r;ir qu;in 

vlicm cùa m inh Tròng khi đỏ, <) loại thư 

hai, CÍÌC tác già không the hiện rõ quan 

«Iìẽni í-hú quan rũ a  m inh, ngiíòi đọc không  

thè  th ấ y  rò quan điểm , dấu  ấn riêng cúa 

người viết: bỏi vi trên  thực tế, một quan  

niệm  chủ quan rỏ ràng cúa tác giá chưa 

tốn tại, hoặc dang trong thòi kỳ phôi thai. 
Bô’ cục trong hai loại giáo tr ìn h  này cũng 

co tho khác nhau. 0  loại giảo tr in h  thử  

nhất dó lã lỏgic r iêng  ru a  người biên soạn, 
co í lược do tính thõng nhất trong tií  duy  

của người viềt trước một vấn dề nào dó. ơ  

loại giáo tr ìn h  sau, bô cục có được tùy  

thuộc vào những ỉ>ô cục dang tồn tại của 

í*ãc sách và nguổn tư liệu khác, dó không 
hoàn loàn  do chú y rũa người biên soạn 

định ra. Tuy cỏ những khác biột trên, 
nhưng hai loại giáo t r ìn h  hiện nay đểu 

(lược* xêp vào loại giáo tr in h  "truyền thống" 

và có những clặr diỏm chung. Đó là ráo giáo 

t r inh  m ang t ính  cách giáo khoa nhiổu hơn 

là Ịíiáo t r ìn h  mang l ín h  nghiên cữu ờ bậc 

(1.11 học, giáo t r in h  theo quan diêm  “ông 

thiiv đổ dạy một bồ chữ”, muôn truyền dạt 
tỡi người học sự nhận  thức, sự hiếu bièt 
của m in h  về ngnnh khoa học đó, bất kê 

(ỊUiin d iem  ây đúng hav sai, hoặc mức độ 

dùng sai đèn (láu. Vì nhận thức như vậy. 
từ việc lựa chọn rác nội dung dư.-i vào giáo 
t r ìn h  đến cách viết dền m ang tính  chu 

quan, ít nhiều ãp dặt áp đặt hiểu biết của 
thầy và nhận thức cùa thầy vế khoa học: đỏ 
cho trò. Trèn thực tế. láng kính chú quan 
của thầy dồ dẫn dến cách nhìn phiên diện, 
thậm chi cỏ thê sai lầm. Cái lAng kính (ỉó

lạo (hốu kiện (ỈI (lỏn ra i i luy tih.it lâm hạn 

chõ t;im nhìn nin tro. V;i còn lì^uy
hiếm hôn ĩìừa lã trong mộ! r:irh  giỉìng <l;»v 

như vnv. người học dượr tlnn di từ “lu  

kính" nny sang ‘*tũ k in h ” k l ìá r  với vrui cnu 

n;im bát m áy mói*. (Y irh  l;im nàv tạo ( ho 

trô thói quen thụ động, chi liòp thu những 

g\ thây  <!â bày Vi\ sẳn và chi học thuộc 

những kiên thức do VI dô 1.1 r;u duy nh.il 

m.i thny  muôn gửi đôn trò (thực 1 .1 là thiiy  

sẽ k iêm  I ra  cãi cỉỏ ờ tru ') N h u  vậy. ngiírii 

học không thỏ phá! huy hết nàng lực ù m  

tòi. nghiên cửu. sáng tạo cún m inh, không  

tự m ình  di xây dựng nhận thức dưới sự diu 

dát, chi bào rủ a  thầy  mà chì ngồi chờ sung  

rụng. Dó không thê là nền giáo dục dại 
họe í ì iâ o  dục dại học mong muôn tạo ra 

nhửng sản phàm  “đi trên dôi chân CŨ.-I 
m in h ’*, với "một cái đầu đưực dào tạo chứ 

không phái một cái cl.iu l)Ị nhồi nhét” (une 

tête 1>HM1 formée 0 1  non bien ploim*). M uốn  

nhu vậy, phái cho người học diíỢc tiếp cận 

rộng rã i với nền khoa học thô giới, làm  

quen với nhiều quan điếm  khoa học, cho dù 

cỏ m âu thuẫn  nhau, dê lự họ, dưới sự cố 
van của thầy, tự kh ám  |)hii. tự phát hiện  

ra các quy luật, tự xây dựng nhận thửc cho 

minh Không thế  bằng lòng với một quan  

điếm duy nhất 11 111 t háy trinh bày trong 
giĩío t r inh  mà phái  l im cách tỏng hòíỉ tối (la 
các quan diêm, cho người học* dược liếp rận  

với nhiữii láng kính, tự minh phản tích, 
suy xét, dối chiêu, tất nhiên trong dó có 

quan điểm  củn tác giã giỉio t r in h ,  và phái 
coi (ỊUíin diếm cùa tár  già giáo tr ìn h  lã 

quan clièm tham  kháo rấl trọng. Một
giáo t r ìn h  như vậy cho phép người ciạv 

không nhửng không bó hẹp I>ni giáng trong 
một cách nhìn  duy nhất mà vê phương 

pháp t r in h  bàv; người tháy sỏ như một cỏ 

ViViì nêu víYn đê và chi ra CÍÌC hướng di. các 

nguồn tư liệu, cánh báo trước nhừng khỏ  

khàn, khúc mác . ròn để tụ người học íli

Ị tiỊt i lu Khoit ềnn i)ỊỊỤ(ifỊ\ \í»tnit iiịỊtl I XỈX



Nguycn I .m ỉnmx:. Nguyên N£QC Lưu Ị.v

tròn cơn lìm kiêm chân ly của mình.
Vế phần minh, người học sô không còn thụ 
dộng “tâm chuưng trích cu” từ giảo trình, 
coi dỏ như một loại “kinh thánh", mà từ 
nhửng tư liệu và quan diêm dược phán ánh 
ilíì dạng trong giáo trình. người học sè chu 
(lông phân tích và tống hợp các thông tm 
từ giáo trinh củng như lim kiếm thòm 
thông tin bôn ngoài giáo trinh đế xây dựng 
nhặn thức của minh. Dó là một cách dạy - 
học hiện đại. có thế hiếu một phần như 
phương pháp dạy - học nôu vấn để, ỏ dó 
người dạy, người học và phương pháp 
(trong đó có giáo trình) tác dộng lẫn nhau 
một cách biện chứng đê nhÀm mục đích cao 
nhất là kỏt quả của quá trinh dào.tạo. là 
chất lượng của sản phấm. Cũng phái nói 
rằng, trong một nến giáng dạy truyền 
thông, chì có nhà trường là thiết chẻ duy 
nhốt đánh giá sàn phẩm cúa mình, và sự 
(lánh giá dó dựa chú yếu trẽn nguyên tác 
người học có thuộc bài không, người học có 
“trà bài" thầy một cách hoàn hào không? 
Ngày nay. sân phấm của nền giáo dục cúa 
chúng ta không chì chịu sự kiếm nghiệm 
cùn nhà trường mà còn của toàn xả hội. 
Thị trường lao động sè là thước đo giá trị 
cúa mỗi sàn phârn. f)à không thiếu gì các 
sân phẩm khi ra trường được “đóng dấu” 
sàn phàm loại ưu. nhưng lại bị thị trường 
lao dộng lừ  chối vi sô kiến thức sách vỏ, 
giáo điểu của họ không giúp được họ “vận 
hành” trong công việc rất Iráng động, đòi hòi 
nAng lực tự thân rất cao của lừng cá nhân

c/ P h ư ơ ng  hưởng x ả y  d ư n g  Ịỉiáo 
tr inh  /V thuyế t

Các giáo trinh lý thuyết do dộc diôm 
riêng cua mình mang tinh hệ thòng cao và 
vì vậy một nguyên tác đầu tiên dặt ra là 
phái dề cao tính hộ thống, ('ho tới nay. 
không hiếm các cơ sỏ đào tạo có các giáo 
trình viết ra không phàn ánh được bàn 
chnt khoa h"C cùa vấn dề. ĩhrợc viết theo

“cách sò voi cũn mây ông thấy bói”. Tùy 
thuộc bậc dào tạo, giai doạn (tào tao. líu 
tiên đào tạo ... m;ì khôi lượng kiến thức sè 
được cân nhắc đưa vào giáo trình, chúng ta 
không thể có tham vọng cùng một lúc đưa 
vào mọi thứ. Tuy vậy. dù khối lượng kiến 
thức dược dưa vào lã Ì3ao nhiêu thi khôi 
kiến thửc đó rùng phai nằm trong một tổng 
thể chung, một hệ thống và giáo trình phải 
chi ra dược rỏ ràng khối kiến thức ấy năm 
ỏ đàu trong hệ thống đỏ. môi quan hộ của 
nỏ với các phán khác ra sao, các khái niệm 
dược đưa ra lần đầu hay đã được dế cập tới 
trong các phần học trước, trong từng học 
phần mức độ khai thác là thẻ nào. được 
t r inh bày trên quan điểm đồng tám hay 
chuyển tiêp giai đoạn ... vần biết rằng mọi 
giáo trinh đểu cần đám báo tính hệ thông, 
nhưng yêu cầu này đối vối các giáo trình lv 
thu vét lại còn cao hơn nhiều. Chi khi báo 
dam linh hệ thống thì các vàn đế dưa ra 
mới rỏ ràng, dổ dàng và người học mới có 
điểu kiện dễ học, dễ nhớ. Cần lưu ý rÀng 
người học là những người bát đầu, dửng 
trước “biển” kiến thức mênh mỏng này họ 
cần được chi dẫn để đi vào khám phá đại 
dương, một sự chí dẫn có hệ thống mà 
thiếu tính chất này họ sẽ dề bị lạc đường. 
Hệ thống ờ đây được hiểu từ lẩm  vì mô đến 
tầm vi mô, hộ thống trong nội l)ộ một vấn 
đề, một chương mục, một giáo trình và hộ 
thống còn cả trong cách hiểu về liỗn mòn, 
giữa các giáo trình trong một hộ giáo trinh 
chung của một chương trình đào tạo thống 
nhất. (V) như vậy mới phát huy tlưọr hiệu (Ịuà 
của tửng giáo trinh đóng góp vào tông khôi 
lượng kiên thức truyền cliìt đến người học.

Bôn cạnh tinh hệ thông như trình bày 
ỏ trôn, các giáo trình lv thuyết tlo tác già 
Việt Nam biên soạn cần chu V (lúng mức 
đên tỉnh đôĩ chiêu, là những khiếm khuyết 
mà các giáo trinh ngoại không thê dể cập 
đôn một cách chu đáo. Ngoài giáo trinh 
dịch là loại giáo trinh do bản chất có tinh
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(lối chicVu C.-ÌO. cac piíìo trinh về ly thuvẽt 
liỏriỊLỉ V.I g iáo  t r in h  V.-ÌII tìor - v â n  m in h  cán  
(lượr SOI sang bỏi một <Ịu;m (hèm dôi chiêu 
nhíit va tluíong xuyên (Vic ịT\:u> trình
Ví* giảo học pháp 11 go;li ngừ cùng rần hâm 
s;ìt thực- tê dạy - học <1 Viỏt Nam. so sánh, 
dối chiêu Víii rái' đieu kiện tlạv - học rua 
Ciir nước kh.ic dê dồ xua! những giãi pháp 
vừa phũ hợp với thực tẽ Việt Nam lại vừa 
không l>ị lạc hậu Trước cliiy, những nghiên 
cửu về Việt ngữ học cỏ thô cỏn chưa thật 
dầy ilứ. gáy khó kh;\n cho công việc đôi 
chiêu; nhưng ngày nay, ngành Việt ngữ 
học lià trớ thanh một ngành nghiên cửu 
mạnh trong các nghiên cửu về khoa học xà 
hội - nhân vãn. đã có những dỏng gỏp dáng 
kẻ vào ( ác còng trinh nghiên cửu chung vế 
hoạt dộng ngôn ngừ của a m  ngitòi. chúng 
ta hoàn toàn có dược những cơ sỏ ly thuyết 
vững: chác dế tiên hãnh dối chiêu với liêng 
nước ngoài. Nghiên cửu tiếng nước ngoài 
(lưới quan điểm đỏi chiếu cho phép chúng 
ta vừa hiếu rỏ hơn những phò’ quát ngôn 
lìgử cùng như những dặc thù rủa từng 
ngôn ngữ. vừa từ cỉó rin ra cliíiic những két 
luận quan trọng vế các chuyến di tích cực 
và titHi cực sẽ được ứng dụng cỏ hiệu quà 
trong việc dạy tiêng nước ngoài cho người 
Việt Nam. Trong rác giáo trinh vAn hoe - 
văn minh, dặc biệt là các giáo trình văn 
minh, quan điếm dõi chiêu cho phép chung 
ta dũc rút dược những kinh nghiệm quan 
trọng giúp cho người học hiểu thòm được 
rác yêu tô ngoài ngôn ngừ rần thiêt cho các 
(Ịuá t r ình  ử ng  xử ngôn n g ữ  t ro n g  các t ình  
huống giao tiếp nhất (tịnh, tránh những 
khiếm khuyết mà sự kém hiểu biết ỏ 
những khu vực này <*<> the gáv ra mạc du 
ngưòi học có những kiến thức thuần túy 
ngôn ngữ sáu rộng. Ngày nay các yêu tỏ 
đổi chiêu đa dạng này xuất hiện dểu đặn 
và cc hệ thống hơn trong các giáo trình lý 
thu vét dạy bàng ngoại ngũ

Nếu như tính hệ thúnu v;i tinh dõi 
chiêu lã hai (!;)(• tinh r:’it ai  hân của c.ir 
giao trinh ly thu vỏ! thi vế mặt phương 
ph;ÌỊ> có b a  d ic m  cá c  s o ạ n  Riii c a n  h é t  sữc  

lưu ý. Thứ nh.it. cáiì c.m (lõi giữa |)h;in 
Bãi giáng ly thu vôi" với phan “Bài tập 

thực hanh”, (Y»r gií-io trinh trước đây 
thường nẠng VỂ phân Irinh hây lý thu vét 
m;i chưa chú irọnt* tiúng mửr (lỏn phim xay 
dựng V;ỉ lIỔ xuấl Cík Ikii tập thực h.inh. ứng 
dụng. Trong cảo gKm Irình ly thuyỏt hiện 
đại. sau từng phẩn, từng chương Ihường cỏ 
hệ thông các cảu hòi thực hành, hoậc rhi ít 
cũng cỏ những gợi ý dỏ phát kiên người 
học. Các bài tặp thực hành giúp cho người 
học có cơ hội hiến những cái bẽn ngoài 
thành cái bẽn trong, ủng dụng dược nhừng 
kiến thưc* ly ihuyẻt VIÍ.I tiép thu được vào 
giải quvêt các van đế cụ thẻ. lã những thư 
sửc có hướng dẫn đê chuấn bị nâng lực giãi 
quyết độc lập trong những tình huống sau 
này. Thử hai, giáo trình ly thuyết cần bao 
gồm cá các "phẩn cứng" là các kiến thức 
k i n h  điên và các "phân mềm“ là kèt Iju;i 
của các nghiên cứu mỏi nhất. Cả hai phần 
này có tẩm quan trọng ngang bằng nhau 
Các kiến thức kinh diên, củng như các kiên 
thức cỏ lính ch;Vt giáo khoa, ỉà nền tàng lỹ 
thuyẽt diì iliídc gạn lọc, cỉúc kẽt vn thừa 
nhận, ngiíời học muốn l)ál đẩu nghiên rửu 
cần ph.il tníỏc* hêt tim hiếu và lĩnh hội các 
kiến thức cơ sỏ n;'ỉV. xây (lựng cho minh 
một kiên thức nốn (lù (lo (!i tlóp trôn con 
đường phát triển tri tuệ Đỉìy là khỏi kiên 
th ứ c  thõng thường (tược chấp nhận đỏ liÔỊ) 
thu. Bên cạnh dó cũng can diín vào các kết 
quà nghiên cứu nhất. thâm chí là mỏi 
nhất. Đây chính là dặc diêm của một giáo 
trinh ỏ bậc đại học. có nghía không chi đưa 
vào các kiến thức nhìn rhung (lã dược thừa 
nhận mà còn lựa chọn dê đưĩi vào những 
thành qii.i nghiên cửu có thê còn chua điíỢc 
công nhận lộng rãi. còn gây nhiều tranh
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rãi,  còn n h iề u  V kiên  khác  n h a u  t h á m  chí 
là dôi lặp. Trôn một liền tíing chung, trước 
những vấn để mới điíỢr thông tin, người 
học sò có V thửc t h a m  gia vào cụộc t r a n h  
luận, cỏ crt hội phát biểu quan điểm, báo vệ 
(|u;in điểm rủa mình Họ sỏ lớn dần lên 
trong quá trình độc lặp nghiên cửu đõ. dể 
dần xây dựng một nhận thức riêng cho 
minh. Như vậv. cần cân đối giữa phần 
cứng với phan mềm sao cho người học một 
mặt được trang bị khá đầy dú kiến thức 
nến. mặt khác được tiếp cận các thông tin 
mđi nhất đẻ cùng tranh luận, cùng phát 
triển. Thứ ba, liên quan đỏn công tác thư 
mục - tài liệu. Lâu nay sau mỗi giáo trình 
(it khi sau từng chương học) các soạn già 
thường đưa ra một khối lượng khá IỚA các 
sách tham kháo trong và ngoài nước. 
Chúng tôi cho rằng, kể củng không nói quá 
khi coi đó là những phần trang trí rất ít 
hiệu quà. Có hai lý do. Một mặt, trong điểu 
kiện tư liệu nguồn hiện nay. người học khó 
lòng có thể có được đa sô các: cuốn sách đó 
trong tay đê dọc. và họ chắc củng không 
thỏ có thời gian đê đọc hết các tư liệu 
tham kháo đó (xét trong tông thè các môn 
học). Mặt khác, sẽ là quá dẻ khi nêu lên 
tên một cuốn sách mà có khi người dẫn 
chưa từng đọc một cách thấu dáo, thậm chí 
chì đọc qua rồi dần lại. Và như vậy thì sao 
gọi là sách tham khảo được, cló là sự đánh 
dô ngưòi học. Trong biên mênh mông kiến 
thức và tư liệu, cái người học cần là (lược 
chí dần vào tận nơi tận chốn những phần 
nào người thầy đã đọc. đfì tâm đắc và đã 
cho rÀng là những phần không thể thiếu 
dược dê tham kháo. Chính vì vậy, dơn ra ỏ 
mồi sách một danh sách tham kháo theo 
chúng tôi lã không có nhiều tác dụng. 
Trong các giáo trình hiện đại. phần sách và 
tài liệu ĩ ham khào dược dẫn ra ngay sau 
từng chương, thậm chi từng bài Các soạn 
già không chi đừng lại ờ việc nêu tôn sách, 
mà CÒI1 chi dẵn cụ thể phần nào, chương
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nào, thậm chí từ trang nào đốn trang nào 
là rần 4ham khào cho phần nào cụ thể của 
giáo trình. Đó lã cách làm khoa học và vì 
thẻ rất hữu hiệu cho ngưòi học. Tuy nhiên, 
để làm công việc đó, các tác giá giáo trình 
phài rất dày rông, dầu tư chỉ tiết, tỷ mý 
mói có thổ cỏ dược những chì dẫn sát sao, 
giÚỊ) ích cho người học. Với các phương 

hướng và cách thức biên soạn như trên, các 
giáo trình được soạn thào sè không còn lã 
tập hợp các “bài dọc” nữa, mà thực sự là 
một tài liệu dẳn dất người học (ự mình đi 
vào khám phá khoa học. Cách viết này 
giúp cho người dạy tư bỏ phương pháp đọc 
bài giảng, độc thoại dê học sinh ghi chép 
thụ động, người dạy cỏ điều kiện và cơ hội 
đê nêu những vấn dế chính và đặc biệt là 
chi ra, qua một vài ví dụ điên hình, phương 
pháp giải quyết vấn đế. Bên cạnh đó, người 
dạy sẽ dành nhiều thời gian hơn đê hướng 
dằn người dọc sách tham kháo, phân tích 
thêm sự khác biệt trong các quan điểm của 
các tác giả trong và ngoài nước, nêu rõ 
quan điếm của mình dế người học tham 
kháo, suy nghi. Một giáo trình như vậy cho 
phép người dạy sử dụng được các phương 
tiện kỹ thuật bỏ trợ giảng dạy, đặc biệt là 
việc xây dựng các sơ dồ bài giảng sử dụng 
trên máy chiếu overhead, hoặc thiết kẽ các 
poNverpoint sử dụng trên máy chiếu 
projector. Sự trợ giúp rùa các phương tiện 
kỹ thuật làm cho bài giảng sinh động hơn, 
tập trung hơn. chính xác hơn và vi vậy, 
một mặt nâng cao ( hất lượng bài giảng; 
mặt khác, thu hút hơn sự quan tâm và sự 
hưng phấn của người học. Đây là một 
hướng mới mà các soạn giá khi biên soạn 
giáo trình lý thuyết không thỏ bó qua 
trong tương lai.

Biên soạn giáo trinh, các giao trinh 
thực hành và giáo trình ly thuyết, là một 
công việc hộ trọng, liên quan đến việc đào 
tạo nhiêu thế  hộ, và vi vậy phái dược tiến
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h.inh nghiêm túc. (lược soi s áng  hỏi các 
<|u.ih <ỉh*m khoíi học. (lược hỗ trợ đầy đủ 
I>|J1 < ;ic cliốii kiện vật chất và kỹ thuật. Từ 
mội khung í hương trình đào tạo chung đèn 
v»í*c (ho r;i đời một l)ộ giáo trình chuân là 
ca một ch.mg đường (lài. giun nan và đầy 
thư íh.icli Vi vậy. một mặt các cấp có thâm 
quyên <\1 II xâr dinh một quan diêm, một 
nhạn thức dũng dÁn vê vấn (ỉể này đê cỏ 
thỏ tiio những điểu kiện thực hiện thuận 
lội Iìhất; một khác, tập thể soạn giả cần ý

thức được hêt ý nghĩa trọng đại nin còng 
việc eúa mình đỏ dồn lâm huvốt vn sức lực. 
tập trung trí tuệ cho ra (.lời những sán 
phàm xứng đáng vỏi sự mong đợi cún nhà 
trưởng. CÚM người học và cún gứú khoa học. 
Có như vậv. giáo dục đại học cứa chúng ta 
mới mong muôn dóng góp phần tích Cực 
vào công cuộc "trồng ngưòi", dào tạo ra 
nguồn nhân lực và nhân tài <Jủ mạnh, liu 
sáng tạo để phục vụ cho công cuộc công 
nghiệp hóa và hiện đại hỏa đất nước.
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With an emphasis on the importance of theoretical coursebooks for higher education. 
the nuthor presents systematically the characteristics of various types of theoreticai 
coursebooks for ĩoreign language education, the approach used in each type as well as 
orientations for the developments of these coursebooks. The author highlights tho 
svstomatic and contrastive features of theoretical coursebooks in íoreign language 
fduc.1 tlon. and points out tho need to achieve a good balance between theoretical content and 
practical exercises, betvveen the 'hard' component and the 'soft' component as well as the vvav 
for eíĩective referencing.
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